BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT 
(Đính kèm Hồ sơ chào giá Túi Zipper & Túi tự hủy)
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	Stt
	Tên hàng hóa
	Hình ảnh minh họa
	Số lượng (kg)
	Đơn giá
(Chưa VAT) 
	Thành tiền
(Cột 4x5)

	01
	· Túi Zipper (Túi PE, Túi PP)
· Kích cỡ: 6x9 cm (lọt lòng)
· Độ dày: 5-6 dem
· Màu sắc: trắng
· Chất liệu: PE (PP)
· In logo DHG 1 màu mặt 
Đóng gói: gói 0.5kg; bao 20kg
	
	13.659
	



	

	02
	· Túi Zipper (Túi PE, Túi PP)
· Kích cỡ: 8*14 cm (lọt lòng)
· Độ dày: 5-6 dem
· Màu sắc: trắng
· Chất liệu: PE (PP)
· In logo DHG 1 màu mặt 
Đóng gói: gói 0.5kg; bao 20kg
	
	1.854
	
	

	03
	· Túi nilon tự hủy (Bao bì nhựa phân hủy sinh học)
· Kích cỡ: 16*21+5 (ngang 16cm, cao 21cm, gấp hông 5)
· Độ dày: 3 dem
· Màu sắc: trắng mờ
· Chất liệu: nhựa phân hủy sinh học Polybutylen adipate terephthalate + hạt màu phân hủy
· In logo DHG 1 màu mặt 
Đóng gói: gói 0.5kg; bao 20kg
	
	17.664
	
	

	04
	· Túi nilon tự hủy (Bao bì nhựa phân hủy sinh học)
· Kích cỡ: 33*48+8 (ngang 33cm, cao 48cm, gấp hông 8)
· Độ dày: 4 dem
· Màu sắc: trắng mờ
· Chất liệu: Chất liệu: nhựa phân hủy sinh học Polybutylen adipate terephthalate + hạt màu phân hủy
· In logo DHG 1 màu mặt 
Đóng gói: gói 0.5kg; bao 20kg
	
	3.155
	
	



· Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 08%. Đã bao gồm tất cả các chi phí: giao hàng, đóng gói... và chi phí phát sinh (nếu có)
· Thời gian giao hàng: ???
· Địa điểm giao hàng: Giao theo thư mời chào giá DHG đã phát hành
· Thời hạn thanh toán: 
Đợt 1: 30% trong vòng 07 ngày sau khi ký hợp đồng
Đợt 2: 70% còn lại trong vòng 30 ngày sau khi giao hàng và xuất hóa đơn tài chính
Hoặc thanh toán trả sau: trong vòng 30 ngày sau khi giao hàng và xuất hóa đơn tài chính
· Hiệu lực báo giá: 60 ngày.
..... Ngày ..... tháng 05 năm 2026
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

